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Sinh năm 1926 tại xóm Lục Hạ, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh bắc Giang.

Nguyên giáo viên bình dân học vụ, uỷ viên ban chấp hành thanh niên xã Tân Trung, cán bộ thuế nông nghiệp huyện Yên Thế cũ (nay là hai huyện Tân Yên và Yên Thế) thời Kháng chiến chống Pháp.

Phỏng vấn ngày 31 tháng 01 năm 2010 tại xóm Lục Hạ, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến
Ghi chú: Ông 194 còn khá minh mẫn, nhớ sự kiệnkhá rõ ràng, hơn nữa còn rất nhiệt tình và vui vẻ trong quá trình phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn
Họ tên đầy đủ của ông là gì ạ?

Ông tên là 194.

Quê gốc của ông là ở đây hay là ở đâu ạ?

Quê gốc tôi ở đây.

Từ thời ông bà sinh ra ông là ở đây ạ?

Ở đây hết, sinh quán Lục Hạ, Tân Trung, xóm này là xóm Lục Hạ.

Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Năm nay là 84.

Thời nhỏ ông có được đi học không hả ông?

Có chứ, tôi lấy bà lão lúc đấy tôi vẫn được học lớp 4 đấy.

Ông học chữ quốc ngữ hay chữ nho ạ?

Chữ quốc ngữ, chữ nho đi có tuần lễ xong không đi nữa, bố tôi cứ bắt học chữ nho thế xong tôi học cái trường Văn Chỉ Nhã Nam, đi một tuần xong bảo "con không đi học chữ nho nữa", khó quá thế xong tôi lại về trường Văn Chỉ, trường Văn Chỉ cũng là trường tư thục, trường tư chứ không phải là trường của nhà nước, nhà nước chưa đào tạo được, về sau đào tạo mới là lên các trường hương sư,ví dụ như cái ông đỗ sơ học yếu lược đấy thì là người ta mới dạy hương sư, bấy giờ nhà nước mới bổ ông này ở đây, ông kia ở kia, bấy giờ học mà đỗ lớp 4 thì là giáo viên rồi.

Sơ học yếu lược tức là hết tiểu học phải không ạ?

Hết tiểu học là đi dạy học rồi đấy, tôi, ông Ngọ với 1 ông Phúc Tường với 1 tay ấy ở Phú Đình, 4 chúng tôi đi thi thì được 1 anh đỗ thôi, mỗi ông Phúc ông ấy đỗ thôi còn 3 thằng trượt hết.

Ông học ở trường tư ạ?

Khi mà đã đi thi mà ra trường ấy thì học trường công rồi đấy.

Đầu tiên ông học ở trường tư xong một thời gian ông chuyển về  trường công học ạ?

Ừ, sau chuyển về trường công.

Học phí giữa trường công và trường tư thì có đắt hơn không hả ông?

Bấy giờ thì các cụ đóng góp thì nó cũng chả đáng bao nhiêu, có khi là 1 hào, dăm ba hào một tháng đấy  chẳng hạn, thế thôi, bấy giờ tôi được đi học tôi cũng không biết bố mẹ đóng như thế nào, không biết đâu.

Chỉ biết đi học thôi ạ?

Cứ biết đi học thôi.

Trường ông học là trường ở chỗ nào ạ?

Bấy giờ là học cái trường Văn Chỉ ông giáo Trung, trường Văn Chỉ ở chỗ ngã tư Nhã Nam đấy.

Trường đó nó đào tạo là cả chữ nho và chữ quốc ngữ ạ?

Cái trường đấy về sau tôi không học chữ nho thì tôi ra cái trường ấy thì học quốc ngữ thôi, không học cái gì khác.

Khi đó ở trường người ta học những môn gì ạ, có như bây giờ không hả ông?

Không nhớ, cũng có cả đấy, tức là thứ hai thì là học ví dụ như là chính tả, toán rồi thì địa lý đại khái là cũng có hết.

Có toán, có lý không hả ông?

Có toán lý hoá hết. Cũng học hết, bấy giờ nhà nước cũng đào tạo những cái giáo viên đó ra là người ta cũng đã dạy thế rồi.

Ông bà sinh ra ông ngày ấy làm gì hả ông?

Ông bà tôi nghèo lắm, bấy giờ chỉ làm nông dân thôi.

Cấy ruộng của nhà mình hay là của địa chủ hả ông?

Cấy ruộng đi làm thuê, thuê ruộng để làm.

Tức là thuê ruộng của địa chủ để làm ạ?

Thuê ruộng của địa chủ làm.

Tô hàng năm trả có cao không hả ông?

Thuê cái ruộng Xéc- nay đấy, gọi là ruộng của cái thằng đồn điền, tây tức là từ cái khu Cầu Sa chỗ nhà ông Lan đấy, thì cái chỗ ruộng đấy là phát cho tất cả, một nữa xã Tân Trung trở về đây thì thuộc về chủ thì làm cái ruộng đấy, tức là thuộc về chủ Xéc-nay ấy thì mình làm cái ruộng ấy. Thế còn một nửa Tân Trung, từ chỗ làng Hả làng hiếc đây này là thuộc về sứ, thế bấy giờ chủ Xéc-nay bắt đóng 7 phương, mỗi một mẫu là 7 phương, tức là 10 sào là một mẫu, thế là đóng 7 phương thóc. Thế thì mình cứ tính ra 7 phương này chia cho 10 thì nó ra bao nhiêu đấy.
Khi đấy thì một sào thì cấy khoảng được bao nhiêu thóc ạ?

Cái ruộng bấy giờ xấu, bấy giờ 1 mẫu ruộng thì được độ 30 nồi, gọi là 30 nồi thì nhiều quá làm gì được 30 nồi, bấy giờ của mình làm lúc bấy giờ mới được, chứ còn người ta làm lấy đâu ra được, có 15 nồi thôi, đấy là bình quân cái số lượng cấy thuê cho người ta đấy làm của chủ đấy, chỉ 15 nồi thôi, 15 nồi bấy giờ các cụ đong đấu hết chứ không đong bằng cân như bây giờ.

Nếu mà 15 nồi thì là nộp cho họ 1 nửa rồi hả ông?

Ừ, coi như là nộp một nửa, về sau nó còn lấy thêm nặng nữa 7 phương, trước là 5 phương xong lên 7 phương, sau lại nặng lên thêm, như thế thì một mẫu chả được bao nhiêu, thí dụ bấy giờ mình có làm là được độ 12 phương thì nộp mất 7 phương rồi, mình cứ quy như thế mình biết.

Gia đình ông chỉ cấy như thế thì có đủ ăn không hả ông?

Không đủ ăn đâu, phải đi làm thuê, làm mướn, gọi là làm chỉ để nộp thuế cho nó thôi, trâu thuê, ruộng như thế là mình cũng đi thuê, thuê trâu bò đi cày chứ làm gì có cái phương tiện gì.

Thuê trâu bò thì cũng phải trả thóc ạ?

Ừ, trả thóc người ta. một năm mấy nồi thóc. Bấy giờ thuê cái con bò Trùm Độ 1 năm thì là 5 nồi, bấy giờ thì người ta vẫn chưa là địa chủ, thì cũng có thể nói là chúng tôi là con là cháu thì ông ấy cũng cho, tính thì 5 nồi nhưng đến mùa thì giả thế nào thì giả, ví dụ cho độ 2, 3 nồi cũng được.
Ngày xưa ở mình có chánh tổng không hả ông?

Có, phó lý chánh tổng, có hết.

Ở đây cũng có chánh tổng ở đây ạ?

Cũng có chánh tổng, phó lý. Phó lý, chánh tổng rồi thì hương hội, rồi thì cái ông khán thủ như bây giờ là trưởng công an ấy thì là khán thủ.

Cái tầng  lớp ấy ngày xưa thì có hoành hành áp bức dân không hả ông?

Cái ngày ấy thì chúng tôi là nông dân, thì ruộng đã đi làm thuê nộp cho thằng chủ cơ, thế thì mình không có quan hệ gì với cái hội ấy, thí dụ bây giờ mình đến tuổi như bây giờ là cử tri đấy mình có thẻ thân thì bấy giờ phải nộp, bấy giờ thì chúng tôi không mắc cái món ấy nữa, bấy giờ bé mới lại chưa phải khai cái đấy, còn thằng Pháp thì nó bắt khai hết thì mình chưa có thẻ, mình ít tuổi, mới 14,15, chẳng hạn thế.

Ông tham gia vào Việt Minh từ khi nào ạ?

Tháng 8 năm 45.

Lúc đấy đã giành được chinh quyền chưa ạ?

Giành chính quyền rồi đấy. Tháng 8 năm 45 là cách mạng mình đảo chính đánh tây đuổi Nhật đấy, tức là lập chính quyền rồi đấy.

Ông có tham gia giành chính quyền không hả ông?

Cái đấy thì ở cái đội tự vệ đấy.

Đội tự vệ của ông cũng tham gia vào giành chính quyền ạ?

Ừ, đấy đội tự vệ chiến đấu đấy.

Giành chính quyền ở chỗ nào hả ông, ngày đấy thì  chính quyền đóng ở đâu ạ?

Chính quyền bấy giờ người ta ở khắp cả, bấy giờ là công khai rồi, tức là mặt trận Việt Minh ra đời là bắt đầu đã công khai rồi.

Khi đội tự vệ theo Việt Minh giành chính quyền thì là giành chính quyền ở đâu ạ?

Thì cũng vác súng đi, có súng thì vác súng không có súng thì vác mác đi, làm cái giáo cái mác ấy vác đi để trấn áp thôi, bấy giờ nó ở Bắc Giang xong nó về Nhã Nam rồi nó về Bố Hạ thế mình lại trấn không cho nó đi, đón đường đánh nhưng mà bấy giờ thì gọi là đánh vụng đánh trộm thôi, chứ không dám. Bấy giờ đã có gì đâu, vũ khí chửa có gì.

Chính quyền của phong kiến thì nó đóng ở chỗ nào ạ?

Chính quyền cũ lúc bấy giờ không còn cái gì cả.

Khi mà Việt Minh lãnh đạo để giành chính quyền về thì tầng lớp lý trưởng với chánh tổng thì họ ở chỗ nào ạ?

Bây giờ họ cũng là người dân hết rồi, bấy giờ không dám ra cái bộ mặt là đây tôi là chánh tổng, hay tôi là ông khán thủ hay là ông chương tuần thì nó không dám ra mặt nữa, mà anh chỉ coi khi bọn tôi lớn lên vào cái đôi tự vệ chiến đấu này là cách mạng giành chính quyền rồi, thế là bây giờ các cái anh lý cũ ấy, vẫn có phó lý, phó tổng có cả nhưng mà là dân hết, chứ không có làm cái gì cho thằng Pháp bấy giờ hết.
Khi đó thì cũng không có phản ứng gì lại Việt Minh ạ?

Không, chả có phản ứng gì, bố bảo chả dám phản ứng, phản ứng thì chết ngay.

Khi đó đội tự vệ có khoảng bao nhiêu người ạ?

Nó tuỳ theo chứ, ví dụ như đội ở xóm, từng xóm một, mỗi một xóm có độ 5, 7 anh, thế 5, 7 anh thì tập trung lại cả xã, thì nó thành ra một trung đội là 20 người, 25 người chẳng hạn thế, cái này nói thế các cô mới nắm được, chứ còn chỉ có cái đội du kích, đội tự vệ ở cái xóm này lại xuống Cầu Sa lại tập trung nhau lại, thế cả xã này là mấy xóm muốn tập trung nhau lại đánh chỗ nào đấy thì là bấy giờ mới lại tập trung quân.

Nhận chỉ thị từ bên trên thì mới tập trung nhau lại ạ?

Ừ, thì tập trung quân lại, thế còn cái tập tành ấy thì cái xóm nào tập xóm ấy.

Bình thường  tập luyện thì xóm nào tự tập xóm ấy ạ?

Ừ.

Có người ở bên trên về để hướng dẫn ạ?

Có chứ, cũng có anh trưởng phó người ra dạy, dạy tập quân sự đấy.
Có tập luyện hàng ngày không ạ?

Có, mới đầu tiên thì cũng phải tập cả ngày, nhưng mà về sau cướp chính quyền thì dần dần thì nhà nước mình có bộ máy nghiêm chỉnh đứng đắn rồi thì là lúc nào có cần.

Ban đầu thì ngày nào cũng luyện tập ạ?

Ừ, ngày nào cũng luyện.

Có được nuôi ăn không hả ông?

Chả có gì hết, thường ngày đi làm ăn, tối lại đi canh đi gác, đi tuần, anh nào thuộc cái địa dư ở đâu đấy thì đi trông nom bảo vệ an toàn ở đấy, thế thôi.

Có được  trang bị súng ống đầy đủ không  hả ông?

Cũng có được, ví dụ bây giờ cả một xã thì cũng có được 1 khẩu liên thanh còn thì là các súng kíp.

Mỗi thành viên trong đội tự vệ có được trang bị súng không hả ông?

Có, về sau thành mới được.

Còn lúc đầu thì chưa có ạ?

Lúc đầu không có, tức là về sau tổ chức thành cái đội du kích cả xã đấy thì bấy giờ xã mới cấp cho anh nào giữ súng mới được giữ, không có không được giữ.
Tự vệ ngoài việc đi tuần thì có việc gì nữa không ạ?

Cũng chỉ có đi tuần đi canh gác, bảo vệ an toàn thế thôi.

Khi đó ở xã mình có tổ chức bình dân học vụ ạ?

Xã cũng có, xóm cũng có.

Ở các xóm đều có lớp bình dân học vụ ạ?

Ừ, đều có.

Khi đấy thì người ta vận động dân đi học bằng những hình thức nào ạ?

Cứ họp dân lại, bấy giờ ai chưa biết chữ thì người đấy đi học, bấy giờ tôi cũng là giáo viên bình dân đấy chứ.

Họ họp dân lại để phổ biến đi học ạ?

Phổ biến xong mời người ta đi học, thí dụ bây giờ nhà mình rộng như thế này thì mình tổ chức lớp học ở đây, thế tất cả xóm này bà con nào muốn đi học cho nên là các chau mình mới đi học, vận động chúng nó đi học.

Ông là giáo viên bình dân là  từ bên trên cử ông dạy thì ông sẽ dạy ạ?

Sau ông cũng được đi tập huấn 2 tháng.

Trước khi mình dạy thì mình phải đi tập huấn trước ạ?

Ừ, phải đi tập huấn.

Tập huấn ở đâu hả ông?

Cái này nó tuỳ theo ở huyện.

Mình phải lên huyện tập huấn ạ?

Ừ, phải lên, tuỳ theo huyện đặt đâu thì đi đến đấy.

Khi mà lên tập huấn thì người ta dạy mình phương pháp dạy như thế nào ạ?

Đấy, phương pháp dạy học đấy, bấy giờ người ta dạy kiểu mới, a,b,c , i, t, ti đấy phương pháp mới thì nó nhanh hơn.

Sau hai t háng đi tập huấn thì ông về ông mới tham gia dạy ạ?

Lúc này thì mới tham gia dạy.

Làm giáo viên bình dân thì có phải đến từng nhà người ta vận động đi học không ạ?

Mình cứ vận động dân đi từng thôn từng xóm một người ta vận động, bấy giờ mọi người dân muốn biết chữ thì phải đi học, các bà ấy sau cuối cùng bắt phải đi học, không đi học thì ra chợ nó hỏi không biết chữ nó đuổi.
Ông là dạy ở xóm mình luôn ạ?

Ừ, dạy xóm mình luôn.

Ông chịu trách nhiệm dạy còn về tổ chức lớp học rồi vận động học sinh thì là do là người trưởng xóm người ta vận động ạ?

Trưởng xóm người ta vận động phổ biến chung là bà con đi học.

Ông dạy như vậy thì hàng tháng có phải lên họp trên xã  không ạ?

Có chứ, đi họp xã, hàng tháng cũng đi họp xã, xã cũng tổ chức họp các giáo viên bình dân luôn đấy, họp để kiểm điểm xem là đã bao nhiêu người được biết chữ, dạy được bao nhiêu người, bao nhiêu người đã biết.

Tức là ban bình dân ở trên xã người ta triệu tập họp ạ?

Ừ, ban bình dân xã đấy.

Ban bình dân xã là có bao nhiêu người ạ?

Có 3 người, trưởng ban, phó ban và một anh thư ký thôi, chứ không có nhiều, bấy giờ làm gì có nhiều người.

Trong lớp học lúc đấy là  thanh niên chiếm đa số hay người già chiếm đã số ạ?

Những người dòng dòng.

Tức là những người trung niên hả ông?

Trung niên cũng chả đi mấy, chỉ có những loại già thôi.

Khoảng từ bao nhiêu tuổi thì đi học nhiều hả ông?

Cứ dòng dòng tầm khoảng 30, 35, 40 trở lại.

Nam đi nhiều hay nữ đi nhiều ạ?

Nữ, các bà nữ đi học nhiều, nữ hầu như phải đi hết, không có thí dụ đi chợ nó hỏi không biết chữ, chị không biết chữ a, chữ b, chữ c thì nó lại đuổi về, thế là các bà ấy lại cố gắng đi học.

Đi học ban ngày hay là học buổi tối hả ông?

Học trưa, ngày phải đi làm, làm liên tục ấy. Bấy giờ cách mạng mới cướp chính quyền, những người nông dân cũng chưa có hợp tác xã, nông dân thì tự lực cánh sinh là làm ăn tự lực hết, của anh nào anh ấy cầy của anh nào anh ấy cấy, làm ăn xay gạo, xay thóc giã gạo, nó vất vả như thế chứ làm gì có máy như bây giờ, bấy giờ xay thóc giã gạo để mà ăn chứ không có máy móc như bây giờ.
Tranh thủ buổi trưa dạy học thôi ạ?

Ừ, buổi trưa thôi.

Khi đó là dạy chữ thôi hay là dạy cả tính toán ạ?

Cũng có bà thì cũng phải dạy tính toán, ví dụ một cộng với một là mấy, hai cộng một là mấy, mình cũng phải dạy đôi con toán để người ta đi chợ người ta biết, thí dụ là tôi có 5 đồng cộng 2 đồng là 7 đồng, cũng phải dạy người ta thế, như đấy cũng có thể là nếu anh nào chưa nắm được con số thì phải dạy truyền khẩu để các bà đi chợ các bà ấy biết.

Học như thế thì có tổ chức thi không hả ông?

Cũng có chứ, cũng có khảo sát thi, thí dụ như là độ một tháng lại pủai tập trung vào thi xem có bà nào giỏi, bà nào đã biết, thi để động viên thôi.

lớp học có đông không hả ông?

Cũng chả được mấy, 5, 7 người thế là đông nhất, còn hôm nay được bàn này mai lại mất bàn khác.

Chưa đến chục người ạ?

Thế thôi, có thể thí dụ bây giờ trong cái tổ này bây giờ là 30 bàn thì cũng có thể các bà tập trung lúc đầu được độ 10 bà, 12 bà, sau dần dần thì có thể lại thêm hoặc có thể rút dần. Đấy, cái này nó cũng thất bát lắm.
Tức là không cố định ạ?

Không có định.

Ở mình có tổ chức bầu cử quốc hội không hả ông?

Có chứ.

Lần đầu tiên năm 46 đấy ạ?

Ừ, cái này xã chính quyền người ta làm là có hết.
Khi bầu cử quốc hội thì ông đã làm thanh niên chưa ạ?
Lúc bầu cử quốc hội mình là uỷ viên vận động các cử tri đi bầu cử.

Có một ban chuyên đi vận động các cử chi đi bầu cử ạ?

Chuyên môn đi vận động rồi thì kiểm tra dân số rồi thì kiểm tra tuổi tác, kiểm tra nam nữ, mình kiểm tra cái kiểu thống kê, sau cuối cùng bấy giờ mới vận động người ta đi bầu cử.

Ban đấy thì có đông người không hả ông?

Nhiều người lắm, nói chung cái ban đấy là các đầu ngành thanh niên phụ nữ nông dân chính quyền, trưởng thôn, trưởng xóm là ở cái ban vận động bầu cử quốc hội, hoặc là bầu cử hội đồng nhân dân.

Ở ban đấy thì ông là làm nhiệm vụ gì ạ?

Trong cái ban đấy thì mình làm phó ban, mình không phải đảng viên thì mình là phó ban, đảng viên thì người ta là trưởng ban.

Mình chưa phải đảng viên thì mình chưa được giao những nhiệm vụ quan trọng ạ?

Mình chỉ là tổ phó thôi.

Phó ban là ông phải làm những việc gì hả ông?

Ấy, thì làm tất cả những việc vận động các  thứ rồi thì kiểm kê các cái người từ 18 trở lên.

Kiểm tra qua sổ sách hay mình phải về tận nới điều tra ạ?

Cũng phải về điều tra chứ, bấy giờ sổ sách làm gì đã có.

Khi về điều tra thì phải có một tổ bao nhiêu người chứ không phải  một mình mình ạ?

Tức là cái anh trưởng thôn, trưởng xóm này, thế rồi thì cái ban ông hội trưởng hội đồng như là bọn tôi thì là cái anh tổ trưởng là phải có trách nhiệm nắm hết tất cả từ đầu đến cuối, từ 18 tuổi trở lên, xong rồi thì mình mới vận động đi bầu cử được.

Phải nắm được số lượng của tất cả các thôn ạ?

Ừ, không, thôn nào phải tự làm thôn ấy.

Mình chỉ phải nắm chung của xã ở dưới thôn họ báo cáo lên ạ?

Ừ, chứ còn xã về sau này thí dụ như bây giờ mãi năm 64, 65 thì bấy giờ lên xã làm thì không vất vả, xã thống kê hết, bấy giờ chúng tôi cũng phải lên xã làm chứ, các đội nó đưa lên.
Sau khi tập hợp tổng kết như thế thì vận động dân đi bầu cử bằng những hình thức nào ạ?

Nó có ngày, thí dụ như bây giờ là tính dương lịch thì ngày nào đấy thì người ta tổng tuyển cử thì bấy giờ vận động dân đi.

Vận động dân bằng những hình thức nào ạ, họ triệu tập họp hành hay tổ chức ca hát, diễn kịch hay là gì ạ?

Bấy giờ thì không có ca hát, bây giờ quốc hội các thứ thì người ra mới có ca hát vận động rùm beng trống phách, chứ bấy giờ thì chỉ đi vận động, đến ngày là đi bầu cử.

Mình triệu tập ở thôn đấy hay là mình phải đến từng nhà vận động ạ?

Triệu tập ở thôn mình ấy.

Triệu tập họp rồi mình phổ biến thôn ạ?

Ừ mình phải cắt cái đội nó họp lại, bấy giờ chúng tôi đã làm ở trên xã rồi, mình cứ ở trên xã mình thống kê thôi, chứ còn cái đội người ta lên người ta báo cáo, còn cái ngày nào đi thì phổ biến lên xã, xã có trách nhiệm phổ biến là mấy giờ bầu cử thì bà con đi. 

Khi đó là cả xã tổ chức bầu cử mấy điểm hả ông?
Bầu cử quốc hội như ở Tân Trung chúng tôi thì có 4, 5 điểm.

Khi đó thì ông đã đủ tuổi bầu cử rồi phải không ạ?

Ừ, rồi đấy, đủ tuổi thừa sức bấy giờ mới ở trong cái ban vận động bầu cử được chứ.

Ông đi bầu cử ở điểm nào ạ?

Thí dụ ở đây cả cái khu này là 4,5 xóm này, mình lại bầu ở đây.

Khi đi bầu cử thì những người không biết chữ thì người ta bầu như thế nào ạ?

Có người viết hộ.

Cái phiếu không phải là in sẵn mà mình  phải tự viết vào phiếu ạ?

Không, cái phiếu bầu cử quốc hội là người ta đã in sẵn rồi.

In sẵn tên những người ấy xong mình chỉ phải gạch đi thôi ạ?

Người nào viết được thì viết không viết được thì nhờ người ta viết, đầu tiên phải viết lấy, sau người ta mới in sẵn, anh nào không thích anh nào thì là gạch.

Những thông tin về những người ta ứng cử quốc hội ấy thì đưa đến dân chúng bằng cách nào ạ?

Người ta họp dân, người ta phổ biến.

Lúc đấy thì bộ phận thông tin thì có tham gia vào việc tuyên truyền không ạ?

Có, tuyên truyền, có những bộ phận thông tin tuyên truyền chuẩn bị bầu quốc hội rồi tìm những người có đạo đức.
Việc bầu cử hội đồng nhân dân là tiến hành sau khi bầu quốc hội hả ông?

Cái này thì cũng không cứ, cũng có thể hội đồng nhân dân người ta
 bầu trước đây là 2 năm 1 lần, 2 năm lại bầu cử lại.

Ý cháu là khi đó bầu cử hội đồng nhân dân xã thì là được bầu trước hay là sau khi quốc hội ạ?

Bầu trước, xong rồi người ta bầu quốc hội.

Khi đấy bầu cử nhân dân xã cũng là bỏ phiếu trong toàn dân hay là như thế nào ạ?

Bỏ phiếu trong toàn dân chứ, cứ 18 tuổi trở lên là được bầu hết.

Tổ chức có giống như tổ chức bầu cử quốc hội không hả ông?

Bầu cử quốc hội long trọng hơn, bầu cử hội đồng nhân dân này chỉ là sẽ nhận định cả xã của mình là bao nhiêu người, cứ thế rồi mình ra mình chọn lọc mình bỏ thôi, quốc hội thì phải chọn từ trên chọn xuống, về xóm về xã này là cũng phải thông qua kiểm tra luôn mấy lần ấy chứ.

Khi đó ở mình có Việt Nam quốc dân đảng hoạt động ở đây không hả ông?

Không, mình chả có cái đảng phái nào.

Khi đó uỷ ban được thành lập rồi thì quan hệ giữa uỷ ban và mặt trận Việt Minh là như thế nào ạ?

Cái mặt trận Việt Minh với uỷ ban là hai anh kết hợp, một anh chủ tịch mặt trận và anh chủ tịch uỷ ban, là hai anh phối hợp với nhau.

Tức là bình đẳng ạ?

Ừ. Hai anh phối hợp với nhau để mà lồng vào, đến tổng tuyển cử thì bầu.
Ở mình thì có quyên góp cho cái quỹ độc lập ngày ấy không ạ?

Bấy giờ không có quỹ đấy.

Quỹ độc lập tức là cái tuần lễ vàng thì ở mình có tổ chức không ạ?

Không có. Bấy giờ còn chống Pháp nhá, đi vận động lương thực này thì cũng có, đến từng nhà vận động lương thực, rồi vận động người dân bỏ lọ gạo kháng chiến, tức là mỗi một bữa thì Bác Hồ kêu gọi là bỏ lọ gạo kháng chiến nuôi quân thì cứ đong gạo đi nấu là phải có nắm gạo bỏ vào cái lọ ấy, thế mỗi một tháng người ta lại thu, bớt vào cái giá ấy, mình đong vào cái giá đi nấu ăn rồi thì mình bớt ở cái giá ấy một nhúm hay một nắm vào cái lọ ấy, thế xong hàng tháng thì cái ban thu lọ gạo kháng chiến ấy thì người ta đến người ta thu, đấy trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp ấy.

Những năm đầu sau khi mà giành được chính quyền ấy, uỷ ban thành lập thì có bao nhiêu người làm việc ở uỷ ban ạ?

Cũng đông, lấy theo dân số.

Uỷ ban của mình thì có bao nhiêu người hả ông?

Thí dụ bây giờ như này, tính theo dân số là cả xã Tân Trung nó là 1000 người thì bây giờ người ta phải cử ra bao nhiêu người ở cái khối hội đồng độ 10 người hay 15 người vào cái khối hội đồng nhân dân xã. Khối hội đồng nhân dân xã lại cử lấy 7 người làm ở uỷ ban.
Khi đó thì cũng làm như thế ạ?

Cũng làm như thế.

Ông làm ở bên thanh niên từ năm bao nhiêu ạ?

Từ năm 46.

Khi đó ông đã làm ở trong ban chấp hành thanh niên chưa ạ?

Đấy làm ở trong thanh niên cứ kéo cho đến lúc hết thì thôi.

Ông làm ở trong ban chấp hành thanh niên ông có giữ chức gì không ạ?

Nhiều chức lắm, uỷ viên uỷ ban cũng có, trưởng thôn trưởng xóm cũng có, ban mặt trận cũng có đủ hết.

Đấy là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ông làm đấy ạ?

Chống Pháp đấy, chả thiếu gì.

Trong thanh niên thì ông làm gì ạ?

Trong thanh niên thì mình cũng chỉ trong ban chấp hành thôi, trong ban chấp hành ở xã thôi, về xóm cùng làm với các anh phân đoàn.

Khi đó ở trong ban chấp hành thanh niên xã thì có bao nhiêu người ạ?
Cũng đông chứ, đầu tiên là có 7 anh, về sau nhiều người lên thì 15 anh, có cả nam và nữ.

Ban chấp hành thì có họp thường xuyên không hả ông?

Thường xuyên, có cái ban chấp hành có cái độ 15 anh thì cử lấy 3 anh, 4 anh, một anh bí thư với 2 anh phó bí thư và một anh thư ký thì là thường trực liên tục, thường trực ở uỷ ban liên tục, nó lắm việc lắm.

Họp định kỳ hàng tháng hay là họp đột xuất ạ?

Nó cũng bất thình lình thì nhiều còn định kỳ thì nóvẫn cứ phải họp hàng tháng.

Vẫn họp định kỳ và nếucó chuyện đột xuất thì vẫn phải triệu tập bất cứ lúc nào ạ?

Ừ, đột xuất thì họp luôn.

Khi đó hoạt động thanh niên ở xã mình thì có những phong trào lớn nào ạ?

Có phong trào tòng quân, phong trào bảo vệ, ối giời nhiều lắm nhiều phong trào lắm, an dân rồi thì nông nghiệp rồi thì sản xuất, thuỷ  lợi, giao thông, nhiều lắm.

Cái gì cũng tham gia ạ?

Ừ, cái gì cũng tham gia hết, chủ yếu là thanh niên, nông dân tham gia, cái tầng lớp gương mẫu nhất thanh niên rồi đến nông dân, hai cái đầu tầu này là phải làm hết.

Mỗi khi phát động  phong trào là xã phát động xuống thôn, và thôn phổ biến xong là thanh niên hoạt động ạ?

Ừ.

Khi đó ở xã đã có kết nạp đoàn hàng năm chưa ạ?

Có chứ, kết nạp đoàn hàng năm là mình lấy cái chỉ tiêu thí dụ bấy giờ là từ 18 tuổi trở lên là đến tuổi đoàn, sau thì là các xóm các đội nó nhận xét rồi nó cử vào.

Dựa vào cái hoạt động tích cực của cái người ấy thì người ta sẽ bình xét vào đoàn ạ?

Ừ.

Có định kỳ vào những ngày nào không ạ hay là cứ có người là người ta kết nạp ạ?

Không, có chứ, một năm phải kết nạp 2 lần, cứ 6 tháng là kết nạp đoàn một lần.

Khi đó ban chấp hành thanh niên là nhiệm kỳ mấy năm ạ?

Ban chấp hành là 2 năm.

Hai năm mới đại hội bàu bán một lần ạ?
Đại hội lại bầu anh khác.

Hàng năm có tổ chức đại hội thi đua không ạ?

Có chứ.

Những cá nhân và tập thể xuất sắc thì có được trao phần thưởng không hả ông?

Có chứ, thế mới biết anh nào giỏi, anh nào tiến bộ được chứ, mới đưa phong trào lên được.

Khi đó phần thưởng là hiện vật hay là tiền ạ?

Ngày đấy cũng đại khái như là phần thưởng bằng khăn mặt, cái bút chẳng hạn hay quyển sổ, cũng có cái giấy khen của đoàn ở tỉnh ở huyện nó khen, nó in sẵn, thế xong mình cũng viết vào giấy khen những anh em gương mẫu.
Khi nào thì lính Pháp nó quay lại địa phương mình ạ?

Năm 47, nó cũng  tấn công ào ạt lên miền bắc một trận thế thôi xong nó lại rút hết.

Khi Pháp nó tấn công xong thì cái hoạt động của mình nó có khác đi không ạ?

Không, bấy giờ Bác Hồ đã tuyên bố là kháng chiến, thì tây năm 47 nó mới tấn công lên nó đi linh tinh, nó cũng phá hoại, xong Bác Hồ mới tuyên bố là kháng chiến bấy giờ là mình phải tập trung quân, tập huấn luyện quân sự các thứ.

Hoạt động của thanh niên trước và sau khi Pháp nó lên đây có khác không hả ông?

Càng phải da diết hơn, càng phải tập mạnh hơn.

Sau khi Pháp lên là phong trào nào được đẩy mạnh ạ?

Phong trào được khích động được mạnh hơn, được bồi dưỡng hơn.

Tức là những phong trào phục vụ kháng chiến được đẩy mạnh hơn ạ?.

Được bồi dưỡng tốt hơn.

Ở mình có bộ đội chính quy đóng ở đây không ạ?

Không, à có bộ đội chính quy đến là họ huấn luyện quân để đi đánh Mĩ thôi, tức là có cái đơn vị người ta đến đây, đến làng này này, nhà này cũng có quân đội ở hết.

Thời chống Mĩ mới có thế thời chống Pháp có không ạ?

Ừ đấy, chống Mĩ, chống Pháp thì không có, nếu kể về kháng chiến thì nó dài lắm, nhiều lắm.

Ở mình thì có tiến hành quyên góp cho bộ đội không hả ông?

Có chứ.

Thanh niên thì có làm những cái việc ấy không ạ?

Có, thanh niên cũng phải đầu tầu gương mẫu, cũng phải đứng ở trong ban vận động, ban vận động tòng quân, ban vận động lương thực, ban vận động thu góp nguyên vật liệu để phục vụ kháng chiến.

Mỗi khi vận động cái gì thì nó lại có ban riêng ạ?

Có chứ, nó có cái ban riêng rồi. Thế nhưng ban nó không phải là liên tục mà người ta tổ chức thí dụ đợt này làm bao nhiêu tấn lương thực, bảo làm những cái gì đấy thì người ta tập trung độ tháng thôi, vừa đi thu góp vừa đi vận động, hết cái đợt ấy là lại có cái đợt sau, liên tục.

Khi đó thì thanh niên ở mình hoạt động như thế thì ở trên người ta có cử cán bộ về thường xuyên không ạ?

Có chứ, phải luôn luôn chứ, về các xã.

Cán bộ thanh niên có thường xuyên lên học ở các lớp do ở trên tổ chức không ạ?

Có chứ, huấn luyện luôn luôn.
Ông có tham gia buổi học nào không ạ?
Có, luôn chứ họp xã đoàn huyện đoàn, họp liên tục, tỉnh người ta tổ chức có cần ở các xã lên cái là bọn tôi phải đi hết.

Những cái buổi huấn luyện như thế thì người ta huấn luyện cái gì ạ?

Các ông ấy phổ biến nghị quyết, thí dụ bây giờ một năm người ta chia làm bốn thời kỳ, cứ ba tháng một là để hoạt động kiểm tra tất cả các cái công việc của đoàn, thế rồi phục vụ kháng chiến như thế nào, vận động bao nhiêu quân đi bộ đội là nhiệm vụ của thanh niên.

Tổng kết và xem xét xem cái hoạt động ấy diễn ra như thế nào ạ?

Có kiểm tra tổng kết luôn.
Đấy là các cuộc họp lên trên đấy ạ?

Ừ.

Mình có đi học các khoá học mà  trên tổ chức để bồi dưỡng cán bộ không hả ông?

Có chứ, cũng có từng khoá một, khoá thì 3 tháng, khoá thì 1 tháng, cũng bồi dưỡng ấy, bồi dưỡng những cán bộ đoàn ấy.

Những cái buổi bồi dưỡng cán bộ đoàn như thế thì người ta chủ yếu là dạy về những cái gì hả ông?

Đoàn thì nó có nhiều vấn đề lắm, cứ theo điều lệ nó giảng.

Lần nào cũng như lần nào ạ?

Ừ. Cũng có đợt đột xuất người ta làm cho độ 1 tháng để đào  tạo quân sự, buổi chính trị, đoàn nó nhiều việc lắm.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì cái việc buôn bán ở mình có bị gián đoạn không hả ông?

Đây chả có cái gì.

Ở trên mình người ta có bị đi buôn tề không ạ?

À đi tề à, có chứ, nhưng mà cái ấy đột xuất lắm, thằng nào nó giỏi nó mới đi được.
Dân mình cũng đi buôn tề ạ nhưng mà chỉ là một bộ phận họ đi buôn thôi ạ?

Ừ thì đi một số thôi, thí dụ bây giờ tôi với ông này, hai anh em bảo nhau là hôm này anh em mình đi tề đi, đi tề thì mình đem theo cái gì đi thì bấy giờ đem muối hay là đem cái gì đi. 
Chủ yếu mình mang ở dưới này đi thì mình mang cái gì ạ?

Mình mang chè đi, rồi mua muối, mua dầu, vải.

Việc buôn tề như thế thì có bị cấm không ạ?

Cấm với bắt, mình bị bắt là bị lột mất..

Chính quyền của mình cũng cấm đi buôn tề ạ?

Cấm. Đi chốn lủi, đàng hoàng có mà chết với nó ngay.

Khi mình mang hàng về đây mà bị bắt thì mình cũng bị tịch thu hàng hả ông?

Nó giữ đấy, mua cái muối hoặc là một vài thước vải.

Tiền sử dụng khi ấy là tiền gì ạ?

Tiền sông Lô gì đấy.

Tiền ở khu tự do của mình khác với tiền ở chỗ vùng địch tạm chiếm ạ?

Khác chứ.

Khi đi buôn như thế thì tiền của mình thì có mua được của họ ấy không ạ?

Mang xuống đấy thì bán chè rồi thì lấy tiền đấy mua.
Tiền của nó mang về vùng mình tiêu thì cũng không tiêu được ạ?

Không tiêu được, chỉ có đổi vụng đổi trộm thôi, chứ còn không tiêu được, mình đã có tiền tài chính Việt Nam rồi thì không tiêu được.

Ông có vào đảng không hả ông?

Tôi không vào.

Người ta có vận động ông  vào đảng không ạ?

Có vận động nhưng tôi không vào.

Vì sao mà ông lại không vào ạ?

Vì bấy giờ mình lắm con quá, đông con nhiều cháu, lắm việc cho nên không vào.
Vào đảng lại không làm được việc ạ?

Cũng vẫn làm được nhưng mà không thích vào.

Ông được vận động vào đảng từ thời kháng chiến chống Pháp ạ?
Ừ, chống Pháp đấy, cũng cảm tình mấy lần cuối cùngấy nhưng cuối cùng vận động tôi không vào, bấy giờ các cháu nó bé.

Ở mình giảm tô là năm 53 ạ?

Ừ, giảm tô 53.

Đội giảm tô là đội ở địa phương mình hay đội ở nơi khác ạ?

Nơi khác người ta về, trên huyện, tỉnh người ta cử về.

Khi đội giảm tô về thì người ở trong chính quyền có tham gia vào việc giảm tô không ạ?

Có chứ, bấy giờ ở đây khi mà giảm tô thì có ban chấp hành nông hội, tập trung tất cả những người nông dân từ cao tuổi cho đến 18 tuổi là vào cái hội nông dân, tập trung vào đấy là để tham gia giảm tô, trong lúc giảm tô thì là cũng phải bình bầu xem những cái gia đình nào là gia đình địa chủ, gia đình nào là trung nông, phú nông, bần nông, bần cố nông, mình phải làm như thế xong bắt đầu mới gia đình nào là bóc lột, thí dụ nó cho mình làm ruộng thì nó lấy nhiều thóc quá.

Đội giảm tô sẽ phối hợp với cả nông hội để tiến hành giảm tô ạ?

Nó lấy thì mình bây giờ mới đấu tranh để giảm không lấy nặng, lấy nặng thì chúng tôi không làm.

Sau khi vận động như thế thì nông dân có vận động được không ạ?

Thực hiện được chứ, nông dân đã làm là phải thực hiện được, bắt thằng địa chủ nó phải thoái tô, nó phải đền.

Khi đó địa chủ người ta có phản ứng gì không ạ?

Không, chả phản ứng gì, không dám phản ứng, nếu anh đã thu nặng lãi rồi thì mấy anh phải giả người ta thôi, giả nông dân.

Giả lại chỗ đã thu rồi ạ?

Giả lại nông dân, bấy giờ địa chủ nó cũng có hàng kho thóc ấy chứ, nhà nó nhiều thóc lắm, thế thì bấy giờ thoái giảm tô đi không sang năm tôi vẫn làm của anh nhưng mà anh giảm cho tôi, năm nay anh lấy tôi 5 nồi thì năm sau anh lấy tôi 3 nồi thôi, thế vận động giảm tô thì nó lại giảm đi không lấy nặng nữa.
Địa chủ nó có thực hiện như thế không ạ?

Phải thực hiện chứ.

Khi đấy thì ông có làm cho địa chủ nào không ạ?

Bấy giờ làm cái ruộng Xéc-nay ấy.

Xéc-nay là của chủ tây thì lúc đấy nó không còn nữa ạ?

Ừ, chủ tây, thế thì bây giờ nó giảm, thídụ bây giờ chúng tôi làm thế này này, trên là vận động nó giảm rồi thế bây giờ về rồi thì báo cáo là bà con năm nay ta phải nộp mỗi mẫu là 3 nồi hay 4 nồi thôi.

Khi đấy chủ còn là chủ tây hay là khi đấy chuyển sang chủ Việt Nam rồi ạ?

Nó vẫn là chủ tây nhưng chính là mình làm hết, có anh cai thu thóc cho nó, cai Giản ấy.
Đến năm 53 rồi vẫn còn chủ tây ạ?

Năm 53 thì không còn nữa.

Năm 53 thì ông nộp tô cho ai ạ?

Nộp cho cái anh cai nó vẫn còn rớt lại đấy, bấy giờ nó hai giai đoạn, bấy giờ chúng tôi làm là hai giai đoạn, khi mà đã nộp cho thằng tây thì mình cũng chẳng nom thấy thằng tây đâu thì mình nộp cho cái bọn cai nó thu đấy, đến lúc cách mạng mình rồi thì là mình không có cái loại ấy nữa, sau khi cứ đóng thuế gọi là đóng thuế nông nghiệp, thì bấy giờ thằng tây nó thu là 5 nồi thế bây giờ Việt Nam mình cướp chính quyền thì tính mỗi một sào là bao nhiêu cân.

Sau khi mình cướp chính quyền rồi thì số ruộng mình cấy ấy thì mình chỉ nộp thuế nông nghiệp cho chính quyền chứ không phải nộp tô nữa ạ?

Không phải là tô nữa mà đấy chỉ là thuế nông nghiệp nữa, nộp thuế nông nghiệp thì nhẹ thôi, thí dụ như 1 sào chỉ độ 5, 7 cân, 15 cân chẳng hạn.

Lúc đấy ruộng của mình đều là ruộng tạm cấp hết ạ?
Ruộng tạm cấp hết, hơn nữa là ruộng lúc bấy giờ là công thổ quốc gia hết rồi là mình quản lý hết, bấy giờ mình chưa có cái chính sách thuế nông nghiệp, bấy giờ cứ nộp tô ấy thì đưa ra kháng chiến thôi.

Bắt đầu nộp thuế nông nghiệp là từ năm bao nhiêu ạ?

Từ năm 51 là có chính sách thuế nông nghiệp, cứ thế mình nộp cho nhà nước.

Đến năm 53 sau khi giảm tô thì thời giảm tô có đấu địa chủ không hả ông?

Có chứ, cũng đấu.
Thời giảm tô thì ngoài  việc yêu cầu giảm tô thì tiến hành đấu tố địa chủ nữa ạ?

Bấy giờ chỉ là vận động nó thôi, bấy giờ chỉ vận động giảm tô cho nông dân thôi, năm cải cách năm 54 thì bấy giờ mới đấu tố.

Năm 53 vẫn chưa đấu tố ạ?

Chưa, 53 mới thực hiện giảm tô thôi. 

Sang năm 54 khi mà tiến hành cải cách mới đấu tố ạ?
Ừ, mấy đấu tố.

Khi đội cải cách về có phải đội giảm tô trước đấy không hay là đội khác ạ?

Đội khác người ta về. Cải cách là một cái chính sách cải cách khác cơ còn cái anh giảm tô chỉ là giảm thuế  cho nông dân thôi, đến cải cách thì cái ban chi đội cải cách nó về nó làm.

Khi cải cách thì ở mình có đấu tố nhiều địa chủ không hả ông?

Nhiều chứ, đấu địa chủ thôi, ai địa chủ thì đấu thôi.

Toàn xã mình thì đấu được bao nhiêu địa chủ lúc đấy ạ?

Không nhớ đâu.

Nhưng có khoảng đến vài chục người không ạ?

Có địa chủ Thảo bị xử bắn thôi, chứ còn  địa chủ cũng nhiều chứ.

Khi đó thì cái bộ phận địa chủ kháng chiến có bị đấu không ạ?

Không, địa chủ kháng chiến không bị đấu, cũng đấu sai tức là thời kỳ cũng có người làm sai, vì thế cho nên Bác Hồ mới lại phải sửa sai, trước thời gian 54 là sai nhiều lắm, có cái cán bộ cách mạng cũng bắn, có cái ông cán bộ bí thư ở tỉnh, ở huyện, làm ở trung ương cũng lôi về bắn.

Khi bị đấu tố như thế thì cũng bị tử hình nữa ạ?

Có chứ, cũng có người lãnh tử hình, phải tìm đúng tội nó ác thì cũng phải tử hình đấy.

Thời giảm tô và cải cách thì ông có tham gia gì vào cái đợt đấy không ạ?

Không, giảm tô thì tôi không tham gia cải cách cũng không, cải cách lúc bấy giờ chúng tồi đi công tác rồi, chúng tôi không ở nhà.

Lúc đấy là ông công tác gì ạ?

Tôi lên ở huyện cũng làm thuế nông nghiệp rồi thì làm nhiều thứ lắm, ở huyện đoàn.

Ông lên huyện từ năm bao nhiêu ạ?

Lên năm 49, 55 tôi mới về.
Làm huyện đoàn thanh niên đấy hả ông?
Huyện đoàn thanh niên đấy.

Công việc ở trên huyện có khác gì công việc ở dưới xã không ạ?

Khác  nhiều chứ, ở huyện thì nó có lương, bấy giờ cán bộ của huyện nó có lương, thế bây giờ nó phân công nhau đi thì cũng đi phong  trào làm việc với các xóm, các xã.

Cũng phân về các cơ sở để làm ạ?

Ừ, cũng phân về các xã, thí dụ bây giờ ban chấp hành huyện đoàn nó có 15, 20 anh chẳng hạn, trong thường vụ huyện đoàn nó có 5 anh, còn các ban chấp hành thì nó phân công xuống các xã, mỗi anh phụ trách mấy xã đấy, ở Yên Thế cũ của chúng tôi rộng lắm, có những xã đi 2 chục cây số, bấy giờ tôi là cán bộ huyện đoàn nhưng mà nghèo chẳng có xe đạp
, bấy giờ bà lão tôi cũng nghèo, vất vả, bấy giờ là có cháu bé rồi, xong cứ tăng gia nhậm nhằng mới mua được cái xe cọc cạch, xe thì không cái gì trắng, sắt hết, bấy giờ làm t ích cực lắm, có những cái xã 25 cây số chúng tôi phải đi bộ đấy, họp ở huyện xong bấy giờ là phân công nhau đi, đi bộ hết, bấy giờ có 1 nửa nam, nửa nữ, cứ 15 anh thì 7, 8 anh nam còn thì 7, 8 cô nữ, huyện đoàn lúc bấy giờ vui lắm mà cũng đi vất vả lắm.

Phân cứ vài người là một xã, hay cứ một số người về vài xã ạ?

Anh nào được phân công về xã nào thì về gặp ban chấp hành xã đoàn ấy thì mình làm việc với họ chứ.

Mỗi đợt phân công như thế thì có ở lâu không hả ông?

Thí dụ bây giờ mình hẹn đến gặp nhau ấy thì là ở hôm trước hôm sau, định hôm nào họp xã, thế là nó mới ở đấy nó họp ban chấp hành xã đoàn thế là mình ở đấy họp với họ thì là nó định hôm nào họp xã đoàn thì mình xuống, mình xuống thì phổ biến nhiều cái chính sách.
Mình phổ biến xong  thì là về chứ không phải ở đấy để hoạt động ạ?

Về chứ ở đấy làm gì.

Ban chấp hành huyện đoàn khi đó có đông không hả ông?

Bấy giờ tôi ở thì có 22.

Lúc đấy thì đã có văn phòng làm việc chưa hả ông?

Có hết, ăn lương rồi mà lại.

Lương là một tháng là bao nhiêu hả ông?

Bấy giờ lương mấy cái đồng bạc, còn đa số là về xã này là mình phải xuống trước, thí dụ bây giờ định là hôm nay về Tân Trung thì mình phải đến độ 10 giờ mình về thì trưa nó mới nấu cơm cho mình ăn, lương thì cũng có nhưng không đáng kể chỉ đủ uống nước uống lôi thôi, chưa có cái chế độ là bao nhiêu một anh, mãi sang năm 53 thì bắt đầu mới có, năm 53 thì chúng tôi mới được 35 đồng.
Cái mức lương 35 đồng ấy thì có đủ tiêu không hả ông?

Đủ gì, có nhiều thì tiêu nhiều có ít tiêu ít, uống nước uống niếc, ăn lằng ăn nhằng, không có để mà nuôi gia đình, nuôi con, bấy giờ gọi là lương phụ cấp mà.
Ông làm như thế thì ông có thời gian để ông làm sản xuất ở nhà không hả ông?

Đi liên tục, huyện nó rộng, ban hành thường vụ nó cứ phân cho độ 3 xã thì đi hết tháng.

Khi đó ở văn phòng ở huyện đoàn đã có máy đánh chữ và các thiết bị văn phòng khác chưa hả ông?

Có rồi đấy, bấy giờ là cũng có máy đánh chữ đấy.

Ngoài ra thì có cái gì nữa không hả ông?

Có chứ, cũng có văn phòng ở chỗ huyện Pháp cũ đấy, ở chỗ đồi Nhã Nam này.

Khi đấy thì là văn phòng độc lập rồi hay vẫn phải nhờ nhà dân ạ?

Bấy giờ ở huyện nó làm nhà rồi.

Ông có phải thường trực ở trên văn phòng không ạ?

Có, cũng có phân công nhau thường trực mỗi tháng mấy thằng.

Họp ban chấp hành là họp định kỳ hả ông?

Ừ, ban chấp hành huyện đoàn nó có định kỳ.

Khi đang công tác ở dưới cơ sở thì đến ngày họp thì cũng phải trở về ạ?

Cũng về hết đấy, nếu đã họp ban chấp hành rồi thì phải về chứ, bấy giờ nó có điện đài gì như bây giờ, lại phải giấy. Ví dụ bây giờ tôi ở đây thì huyện đoàn lại phải đánh máy gửi về.
Chuyển công văn về gọi lên đấy ạ?

Công văn về. Trước làm gì có chứ, bây giờ máy móc rồi.

Chuyển những cái chỉ thị về các cấp xã thì đều phải qua công văn thế ạ?

Có, có công văn giấy tờ và ở huyện bên uỷ ban nó có cái ban chạy thơ đấy, ban giao thông đấy.

Đều gửi qua công văn giấy tờ thế chứ lúc đấy không có điện đài gì ạ?

Chưa có điện đài gì, nó có cái ban giao  thông chạy suốt các xã, các xã thì chạy suốt các xóm.

Ông làm ở ban chấp hành huyện đoàn Yên Thế ạ?

Ừ, Yên Thế cũ đấy.

Đến khi nào thì chuyển sang bên thuế ạ?

Năm 53.

Năm 53 ông  chuyển sang thuế nông nghiệp? 
Ừ, Thuế nông nghiệp.
Để làm thuế thì ông có phải đi học không ạ?

Có chứ, phải học, tập huấn, bấy giờ nó không có trường lớp phải đi họp hàng tháng ấy. lúc bắt đầu chuẩn bị phát hành thuế nông nghiệp là họp mấy tháng chứ, họp mấy tháng về mới làm được.

Phải qua khoá học mấy tháng về mới làm được ạ?

Ừ, về mới làm được chứ.

Ông làm thuế nông nghiệp là làm cho huyện hay làm cho xã ạ?

Làm cho huyện chứ, bấy giờ tôi là cán bộ của huyện chứ.

Đấy là làm năm 53 rồi đấy ạ?

53, 54 rồi.

Năm đó làm thuế nông nghiệp thì phải làm những cái gì hả ông?

Bấy giờ làm thuế nông nghiệp thì nó nhiều việc lắm. Bấy giờ làm thuế nông nghiệp nó làm mỗi chính sách có điều lệ thôi, Hồ chủ tịch đã ký xác lệnh từng điều lệ thuế nông nghiệp là phải đóng bao nhiêu, mỗi mẫu phải đóng bao nhiêu, thế thì đã có điều lệ hẳn hoi, khi về bắt đầu có thuế nông nghiệp năm 51 rồi thì bấy giờ về triệu tất cả các cái xã lại, các xã này có những cán bộ chủ chốt như chủ tịch, nông hội các thứ lên nó ban thuế, lên để học tập, học hàng tháng ấy chứ, rồi thì về xã về xóm mới làm được. Về xóm nào thì phải kiểm kê hết cả ruộng đất, của nhà ai có bao nhiêu thì thống kê vào, ruộng cao ruộng thấp, ruộn xấu ruộng tốt, thống kê xong bấy giờ người ta mới làm danh sách bấy giờ người ta mới bình cái loại này là tốt này, loại này thứ 2, loại này thứ 3 này, xong bấy giờ cứ thế người ta bình người ta chỉ cái chỉ tiêu ấy, nó có chỉ tiêu, ruộng xấu là bao nhiêu cân một sào, ruộng tốt là bao nhiêu cân một sào, người ta làm lâu lắm, bấy giờ cái Ngô Sĩ Liên ấy lớp 9, lớp 10 nó ở đây hết, triệu tập tất cả học sinh của Ngô Sĩ Liên đến  để làm cho xã, về các xã làm cho các xã.
Học sinh để làm cán bộ  thuế ạ?

Giúp cho ban thuế, làm nhiều việc lắm, khi đó ban thuế của huyện.

Khi đó ban thuế của huyện đã có phòng ban riêng rồi ạ?

Có phòng ban hết.

Có đông không hả ông?

Có 5 người, 1 ông phó chủ tịch huyện bấy giờ gọi là ông Đa thì là trưởng, còn bọn chúng tôi là phó ban, cũng có một số cán bộ thường nữa, hay là tập trung các ngành đến đển để tập trung vào thuế.

Cuộc họp của ban thuế là phải tập trung các ngành vào họp ?
Thì mới làm nổi, làm thuế xong còn đi thu của người ta cơ mà.

Việc thu thóc đấy là ở cơ sở xã họ làm chứ ạ?
Sau có cái ban lương thực.

Đấy là của xã làm chứ các ông ở huyện thì chỉ ngồi tổng kết số liệu thôi ạ?

Ừ.

Các ông có phải về cơ sở thu thóc đo đạc  không ạ?

Không, xã người ta làm, thí dụ như là các hội nông dân là bao nhiêu cân đấy, thế bây giờ đem lên kho, ta báo là nộp thuế đem lên kho, phải khô sạch đem lên kho.

Hàng tháng là ban thuế phải lên họp để báo cáo đấy ạ?

Ừ, lên họp để báo cáo.

Nhiệm vụ của ông là phải làm cái gì ạ?

Đấy, thống kê các thứ, thí dụ bây giờ ở huyện mình phụ trách mấy xã đấy thì thống kê như thế cái xã này là bao nhiêu thuế này, bấy giờ nó nhiều thóc, phải chia từng khu một người ta nộp, thí dụ như Tân Trung, Tân Cầu nộp vào đâu, Liên Sơn nộp vào đâu, huyện phải chia thế.

Huyện là phải lên kế hoạch ạ?
Trước là chưa có kho thóc, sau này hiện đại, hoà bình rồi thì mới có kho thóc để vào đấy, anh cán bộ lương thực thì có thủ kho, bấy giờ thuế nông nghiệp thì đã có đâu.
Trong thời gian giảm tô thì thuế nông nghiệp tiếp tục được thu không ạ?

Thu liên tục chứ.

Thời gian giảm tô thì vẫn tiến hành thu thuế nông nghiệp ạ?
Vẫn thu thuế, 

Khi đó vẫn là thu của nông dân hay là thu  của địa chủ ạ?
Bây giờ giảm tô thì thu của nông dân.

Mức thuế lúc ấy có cao không ạ?

Thấp rồi, bấy giờ mình làm thế nào thì đóng cho nhà nước thế ấy, tiêu chuẩn mỗi sào mấy cân chẳng hạn như thế nó có tiêu chuẩn chứ không đóng nặng như thời gian đầu tiên của thằng Pháp nữa.

Khi đó thì ông chỉ chuyên làm về thuế thôi ạ?

Tôi chuyên làm về thuế, xã này cũng chuyên về thuế, làm thuế nông nghiệp liên tục, cứ đến mùa là bắt đầu làm liên tục, trong văn thuế xã nó cũng có 5, 7 người.

Năm 55 ông về ông lại tiếp tục làm thuế ở xã ạ?

Ừ, làm ở ban thuế xã.

Ông làm tiếp tục sau ông nghỉ hưu thì ông cũng nghỉ hưu từ thuế đấy ạ?

Ừ đấy, nghỉ hưu từ thuế đấy.

Ông làm đến năm bao nhiêu thì ông nghỉ hưu ạ?

Cứ công tác từ năm kháng chiến cho đến năm 71, 72, à 73 tôi mới nghỉ hết việc.

Bây giờ ông có được nhận lương hưu không hả ông?

Cũng được mấy đồng đấy.

(Hết băng ghi âm ngày 31 tháng 1 năm 2010)
